	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
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	KHUNG MA TRẬN 
ĐÊ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn: KHTN 8
Năm học : 2023 - 2024



-  Thời điểm kiểm tra: Giữa học kì II, kết thúc chủ đề nội dung tiêu hóa ở người
- Thời gian làm bài: 90 Phút 
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận). 
- Cấu trúc: 
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 35% Thông hiểu; 15% Vận dụng; 10% Vận dụng cao. 
- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, gồm 16 câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu: mỗi câu 0,25 điểm.
 - Phần tự luận: 6,0 điểm (Nhận biết : 0.5đ, Thông hiểu: 3,0 điểm; Vận dụng:1,5 điểm; Vận dụng cao:1 điểm). 
- Nội dung:  Giữa học kì II: 

	
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	V.dụng cao
	Tổng điểm

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN

	 Chủ đề 5: ĐIỆN 
       (12 tiết)
	1
	3
	1
	1
	1
	
	
	
	4
(1đ)
	3
2.5đ

	Chủ đề 6: NHIỆT
(18 tiết)
	
	4
	2
	
	1
	
	1
	
	4
(1đ)
	4
2.5đ

	Chủ đề 7: CƠ THỂ NGƯỜI (8 tiết)
	
	7
	1
	1
	
	
	
	
	8
2đ
	1
1đ

	Số câu/ ý
	1
	14
	4
	2
	2
	0
	1
	0
	16
	8

	Số điểm
	0.5
	3.5
	3.0
	05
	1.5
	0
	1
	0
	4
	6

	Tổng số điểm
	4,0 đ
	3,5 đ
	1.5 đ
	1,0 đ
	10 điểm
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Nội dung
	

Mức độ
	

Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
Số ý
	TN
Số câu
	TL
Số ý
	TN
Số câu

	Chủ đề 5 : Điện

	Bài 20. Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát
	
Thông hiểu
	– Giải thích được sơ lược nguyên nhân một vật cách điện nhiễm điện do cọ xát.
– Giải thích được một vài hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát.
	
	1
	
	C1

	

Bài 21. Dòng điện, nguồn điện
	

Nhận biết
	– Định nghĩa được dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.
– Nêu được nguồn điện có khả năng cung cấp năng lượng điện và liệt kê được một số nguồn điện thông dụng trong đời sống.
– Phân loại được vật dẫn điện, vật không dẫn điện.
	




1(0.5)
	1





	




C17a
	C2

	

Bài 22. Mạch điện đơn giản

	
Thông hiểu
	– Vẽ được sơ đồ mạch điện với kí hiệu mô tả: điện trở, biến trở, chuông, ampe kế (ammeter), vôn kế (voltmeter), đi ốt (diode) và đi ốt phát quang.
	
1(1)
	
	
C17b
	

	
	Vận dụng
	– Mắc được mạch điện đơn giản với: pin, công tắc, dây nối, bóng đèn.
	1(1)
	
	C17c
	

	Bài 23. Tác dụng của dòng điện
	Thông hiểu

	– Thực hiện thí nghiệm để minh hoạ được các tác dụng cơ bản của dòng điện: nhiệt, phát sáng, hoá học, sinh lí.
	
	
	
	

	

Bài 24. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế
	Nhận biết
	– Mô tả được sơ lược công dụng của cầu chì, rơ le (relay), cầu dao tự động, chuông điện.
– Nêu được đơn vị đo cường độ dòng điện và đơn vị đo hiệu điện thế.
	
	1

1
	
	C3

C4

	
	

Thông hiểu

	– Thực hiện thí nghiệm để nêu được số chỉ của ampe kế là giá trị của cường độ dòng điện.
– Thực hiện thí nghiệm để nêu được khả năng sinh ra dòng điện của pin (hay ắc quy) được đo bằng hiệu điện thế (còn gọi là điện áp) giữa hai cực của nó.
	
	
	
	

	Bài 25. TH đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế
	Vận dụng
	– Đo được cường độ dòng điện và hiệu điện thế bằng dụng cụ thực hành.
	
	
	
	

	Chủ đề 6: Nhiệt

	Bài 26. Năng lượng nhiệt và nội năng
	Nhận biết

	– Nêu được khái niệm năng lượng nhiệt, khái niệm nội năng.
	
	1
	
	C5

	
	Thông hiểu
	Nêu được: Khi một vật được làm nóng, các phân tử của vật chuyển động nhanh hơn và nội năng của vật tăng.
	
	
	
	

	Bài 27. Thực hành đo năng lượng nhiệt bằng joulemeter
	Vận dụng
	– Đo được năng lượng nhiệt mà vật nhận được khi bị đun nóng (có thể sử dụng joulemeter hay oát kế
	
	
	
	

	




Bài 28. Sự truyền nhiệt



	Nhận biết
	Lấy được ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt
	
	2
	
	C6,7

	
	


Thông hiểu
	- Mô tả sơ lược được sự truyền năng lượng trong mỗi hiện tượng đó.
– Mô tả được sơ lược sự truyền năng lượng trong hiệu ứng nhà kính.
– Phân tích được một số ví dụ về công dụng của vật dẫn nhiệt tốt, công dụng của vật cách nhiệt tốt.
	1(0.5)

1
	
	C18a

C19
	

	
	Vận dụng

	– Vận dụng kiến thức về sự truyền nhiệt giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế
	2
	
	C18b, C19
	

	
Bài 29. Sự nở vì nhiệt
	Nhận biết
	– Lấy được một số ví dụ về công dụng và tác hại của sự nở vì nhiệt.
	
	1
	
	C8

	
	Thông hiểu
	– Thực hiện thí nghiệm để chứng tỏ được các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
	1(0.5)
	
	C18a
	

	

	Chủ đề 7: Cơ thể người

	Bài 30. Khái quát về cơ thể người
	Nhận biết
	– Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.
	
	2
	
	C9,
10

	













Bài 31. Hệ vận động ở người
	


Nhận biết
	– Nêu được chức năng của hệ vận động ở người.
– Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp (tự đề xuất được một chế độ luyện tập cho bản thân nhằm nâng cao thể lực và thể hình).
– Nêu được tác hại của bệnh loãng xương.
	
	2






1
	
	C11,
12





C13

	
	


Thông hiểu
	– Dựa vào sơ đồ (hoặc hình vẽ), mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động. Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động. Liên hệ được kiến thức đòn bẩy vào hệ vận động.
– Trình bày được một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động và một số bệnh về sức khoẻ học đường liên quan hệ vận động (ví dụ: cong vẹo cột sống). Nêu được một số biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống các bệnh, tật.
	





1



	
	





C20a
	

	
	




Vận dụng
	– Vận dụng được hiểu biết về hệ vận động và các bệnh học đường để bảo vệ bản thân và tuyên truyền, giúp đỡ cho người khác.
– Vận dụng được hiểu biết về lực và thành phần hoá học của xương để giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương.
– Thực hành: Thực hiện được sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương; tìm hiểu được tình hình mắc các bệnh về hệ vận động trong trường học và khu dân cư.
	
	
	
	

	

















Bài 32. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người
	




Nhận biết
	– Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng. Nêu được mối quan hệ giữa tiêu hoá và dinh dưỡng.
– Trình bày được chức năng của hệ tiêu hoá.
– Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi.
– Nêu được một số bệnh về đường tiêu hoá và cách phòng và chống (bệnh răng, miệng; bệnh dạ dày; bệnh đường ruột, 
	
	



1


1
	
	



C14


C15

	
	






Thông hiểu
	– Quan sát hình vẽ (hoặc mô hình, sơ đồ khái quát) hệ tiêu hoá ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tiêu hoá. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hoá.
– Nêu được nguyên tắc lập khẩu phần thức ăn cho con người. Thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình.
– Trình bày được một số vấn đề về an toàn thực phẩm, cụ thể:
+ Nêu được khái niệm an toàn thực phẩm. Trình bày được một số điều cần biết về vệ sinh thực phẩm;
+ Nêu được một số nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc thực phẩm. Lấy được ví dụ minh hoạ. Kể được tên một số loại thực phẩm dễ bị mất an toàn vệ sinh thực phẩm do sinh vật, hoá chất, bảo quản, chế biến;
+ Kể được tên một số hoá chất (độc tố), cách chế biến, cách bảo quản gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm;
+ Trình bày được cách bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn;
+ Trình bày được một số bệnh do mất vệ sinh an toàn thực phẩm và cách phòng và chống các bệnh này.
	1(0.5)
	










1
	C20b
	










C16

	
	









Vận dụng
	– Vận dụng được hiểu biết về dinh dưỡng và tiêu hoá để phòng và chống các bệnh về tiêu hoá cho bản thân và gia đình.
– Vận dụng được hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm để đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình; đọc và hiểu được ý nghĩa của các thông tin ghi trên nhãn hiệu bao bì thực phẩm và biết cách sử dụng thực phẩm đó một cách phù hợp.
– Thực hiện được dự án điều tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương; dự án điều tra một số bệnh đường tiêu hoá trong trường học hoặc tại địa phương (bệnh sâu răng, bệnh dạ dày,...).
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A. Trắc nghiệm ( 4 điểm )
Câu 1: Khi lau kính bằng dẻ khô ta thấy các sợi bông bám vào kính bởi:
A. tấm kính bị nóng lên nên có thể hút các sợi bông
B. nhiệt độ của tấm kính thay đổi do vậy nó hút các sợi bông
C. tấm kính bị nhiễm điện do vậy nó hút các sợi bông
D. khi lau chùi, kính bị xước và hút các sợi bông
Câu 2. Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?
A. Pin.                 B. Ác-quy.               C. Máy phát điện.              D. Quạt điện.
Câu 3: Rơ le có tác dụng nào sau đây?
A. Thay đổi dòng điện.                           B. Đóng, ngắt mạch điện.
C. Cảnh báo sự cố.                                  D. Cung cấp điện.
Câu 4: Đơn vị đo hiệu điện thế là:
A. Kilomet(km)                      B. Lít(l)              C. Ampe(A)                D. Vôn(V)
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai.
A. Nội năng là một dạng năng lượng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác
B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
C. Nội năng chính là nhiệt lượng của vật.
D. Nội năng của vật có thể tăng hoặc giảm.
Câu 6: Nhóm các vật liệu nào sau đây dẫn nhiệt tốt:
A. đồng, nhôm, sắt                                           B. thuỷ tinh, đất, nước
C. len, gỗ, đồng                                                D. gỗ, thuỷ tinh, nhựa
Câu 7: Tại sao khi đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nhôm chóng sôi hơn?
A. Vì nhôm mỏng hơn.                                    B. Vì nhôm có tính dẫn nhiệt tốt hơn.
C. Vì nhôm hấp thụ nhiệt tốt hơn.                    D. Vì nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn.
Câu 8: Khi đi xe đạp trời nắng không nên bơm căng lốp xe vì
A. lốp xe dễ bị nổ.                                       B. lốp xe dễ bị xuống hơi 
C. Lốp xe dễ bị mài mòn                            D. không có hiện tượng gì xảy ra đối với lốp xe.              
Câu 9. Hệ cơ quan nào có vai trò biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được và thải chất bã ra ngoài?
A. Hệ tiêu hóa               B. Hệ hô hấp               C. Hệ bài tiết                D. Hệ tuần hoàn
Câu 10. Hệ tuần hoàn bao gồm các bộ phận là:
A. Tim, phổi và các mạch máu.                              B. Phổi và mạch máu.
 C. Tim và các mạch máu.                                      D. Tim, phổi, thận.
Câu 11: Hệ vận động không có chức năng nào sau đây
A. Nâng đỡ cơ thể                                        B. Vân chuyển lưu thông các chất
C. Giúp cơ thể vận động                              D. Bảo vệ các cơ quan
Câu 12.  Nguyên nhân nào dưới đây thường gây bệnh loãng xương?
A. Tư thế hoạt động không đúng cách trong thời gian ngắn.
B. Cơ thể thiếu calcium và phosphorus.
C. Do tai nạn giao thông.                                      D. Cơ thể thiếu cholesterol và vitamin.
Câu 13 Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là
A. co và dãn.               B. gấp và duỗi. 		C. phồng và xẹp. 	           D. kéo và đẩy.
Câu 14: Cơ quan tiêu hóa nào không tiêu hóa thức ăn?
A. Miệng                       B. Thực quản                       C. Dạ dày                   D. Ruột non
Câu 15: Bệnh nào dưới đây không phải là bệnh do hệ tiêu hóa?
A. Trào ngược acid             B. Viêm loét dạ dầy             C. Viêm phế quản         D. Tiêu chảy                
Câu 16. . Biện pháp nào dưới đây giúp cải thiện tình trạng táo bón 
1. Ăn nhiều rau xanh                 2. Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và prôtêin
3. Uống nhiều nước                   4. Uống chè đặc
 A. 1,3                         B. 2,3                             C. 1,4                       D. 1,2,3
Tự luận ( 6 điểm )
Câu 17. ( 2,5 điểm)
a.(0,5 đ) Cho các vật: dây cao su, dây đồng, dây vải, dây xích sắt, dây cước. Trong các vật trên, vật nào dẫn điện và vật nào cách điện?
	b.(1đ) Q. sát sơ đồ mạch điện sau và cho biết:        
- Trong mạch gồm những thiết bị nào? 
- Thiết bị nào cung cấp điện, thiết bị nào tiêu thụ điện? 
[image: ]- Xác định chiều của dòng điện khi đóng công tắc điện?





	c. (1đ). Em hãy vẽ sơ đồ mạch điện trong hình sau.
[image: Vẽ sơ đồ cho mạch điện Hình 25.2.]



Câu 18 (1,5 đ )
a. Em hãy giải thích một số hiện tượng sau:
- Khi cho một đầu thanh sắt vào bếp than hồng, đầu kia của thanh sắt cũng bị nóng.
- Khi đun nước ở dưới đáy nồi nhưng nước ở phần trên mặt nồi vẫn nóng
- Nhúng quả bóng bàn bị móp vào trong nước nóng, nó sẽ phồng trở lại.
[bookmark: _GoBack]- Tại sao trên các đoạn đường bằng bê tông, cứ mỗi đoạn ngắn người ta lại xẻ một rãnh nhỏ?
b. Trình bày một vài ý tưởng khai thác nguồn năng lượng nhiệt trong tự nhiên để phục vụ trong sinh hoạt gia đình.
Câu 19 ( 1 đ ). Em hãy giải thích hiện tượng hiệu ứng nhà kính trong khí quyển? Hiện tượng này gây ra tác hại gì? Nêu tác nhân chủ yếu trong không khí gây ra hiện tượng trên và nêu một số biện pháp làm giảm hiện tượng hiệu ứng nhà kính của trái đất.
Câu 20 ( 1đ )
	a. Nêu đặc điểm của tật cong vẹo cột sống.                                 
 Nguyên nhân dẫn đến tật cong vẹo cột sống          
b. Nêu tên các cơ quan của hệ tiêu hóa tương ứng
 với các vị trí được đánh số trong hình 32.1
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	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS
VINH QUANG – THANH LƯƠNG

	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 
ĐÊ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn: KHTN 8
Năm học : 2023 - 2024


	
	


A. Trắc nghiệm (4đ):                                Mỗi câu đúng 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/án
	C
	D
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	A
	C
	D
	B
	A
	B
	C
	D



B. Tự luận (6đ )
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	



Câu 17
2.5đ
	a. – Vật dẫn điện: dây đồng, dây xích sắt.
    - Vật cách điện: dây cao su, dây vải, dây cước.
b. 
- Các thiết bị điện trong mạch: Nguồn điện, công tắc, bóng đèn, chuông điện
- Các thiết bị cung cấp điện: nguồn điện, thiết bị tiêu thụ điện: bóng đèn, chuông điện
- Xác định chiều mạch điện trên hình
c. Vẽ đúng sơ đồ mạch điện: Yêu cầu vẽ đầy đủ các thiết bị, đúng thứ tự các thiết bị,đúng chiều dòng điện( Nguồn điện, công tắc, bóng đèn, vôn kế, biến trở). Vẽ thiếu thiết bị không cho điểm, không đúng thứ tự, không đúng chiều dòng điện trừ 0.5đ
	0.5đ


0.5đ

0,25đ

0,25đ

1đ

	


Câu18
 1.5đ
	a. Giải thích một số hiện tượng (1đ )
-  Khi cho một đầu thanh sắt vào bếp than hồng, đầu kia của thanh sắt cũng bị nóng: Sự truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt từ đầu thanh sắt này sang đầu kia thanh sắt
- Khi đun nước ở dưới đáy nồi nhưng nước ở phần trên mặt nồi vẫn nóng: Sự truyền nhiệt bằng đối lưu do dòng nước nóng từ phía dưới bị đẩy lên trên
- Nhúng quả bóng bàn bị móp vào trong nước nóng, nó sẽ phồng trở lại: Nhiệt từ cốc nước nóng truyền vào trong quả bóng làm chất khí trong quả bóng nở ra đẩy vỏ quả bóng phồng trở lại
- Tại sao trên các đoạn đường đổ bằng bê tông, cứ mỗi đoạn ngắn người ta lại xẻ một rãnh nhỏ: Xẻ các rãnh nhỏ để chỗ cho bê tông dãn nở khi nhiệt độ cao, làm cho đường không bị bong vênh là bền hơn
b. khai thác năng lượng mặt trời bằng cách sử dụng pin mặt trời để tạo ra điện năng, sử dụng bình năng lượng nước nóng mặt trời tạo ra nước nóng phục vụ sinh hoạt...
	
0.25đ


0.25đ


0.25đ


0.25đ


0.5đ

	




Câu 19
1đ
	- Giải thích hiện tượng hiệu ứng nhà kính trong khí quyển: Mặt Trời truyền năng lượng nhiệt xuống Trái Đất dưới hình thức bức xạ nhiệt. Trái Đất hấp thụ một phần năng lượng này, đồng thời phản xạ lại một phần dưới hình thức bức xạ nhiệt của Trái Đất. Bầu khí quyển bao quanh Trái Đất có tác dụng giống như một nhà lợp kính, giữ lại bức xạ nhiệt của Trái Đất làm cho bề mặt của Trái Đất và không khí bao quanh nóng lên.
- Tác hại của hiện tượng hiệu ứng nhà kính: Làm nhiệt độ khí quyển trái đất nóng lên. Dẫn đến băng ở bắc và nam cực của trái đất tan, nước biển dâng lên làm nhiều nơi trên trái đất bị ngập lụt, làm biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra nhiều thiên tai bão lụt ...
- Tác nhân chủ yếu trong không khí gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính là ngày càng tăng nồng độ khí CO2 trong không khí
- Biện pháp hạn chế: 
+ Trồng thêm nhiều rừng, nhiều cây xanh.
+ Sử dụng các nguồn năng lượng mới, hạn chế tạo ra khí thải độc hại, và khí CO2 trong sản xuất và giao thông, sinh hoạt như: năng lượng gió, mặt trời, nước, ...
	

0.25đ





0.25đ


0.25đ


0.25đ




	







Câu 20
1đ
	a. Nêu đặc điểm của tật cong vẹo cột sống.
+ Cong cột sống là khi cột sống xuất hiện những đoạn cong bất thường theo 2 dạng: gù (cột sống phần ngực uốn cong quá mức ra phía sau); ưỡn (cột sống phần thắt lưng uốn cong quá mức ra phía trước).
+ Vẹo cột sống là tình trạng cột sống bị uốn cong sang bên phải hoặc bên trái
- Các nguyên nhân bao gồm:
- Tư thế ngồi học không đúng: lệch vai sang trái hoặc sang phải, cúi đầu quá thấp.
- Học sinh phải ngồi học trong thời gian quá dài trên những bộ bàn ghế không đúng kích thước.
- Học sinh có thói quen mang cặp một bên mà không đeo cặp trên hai vai.
- Do phải lao động sớm: gánh vác, gặt hái, bế em hoặc mắc phải một số di chứng của bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, lao cột sống, bại liệt.
b. Nêu tên các cơ quan của hệ tiêu hóa tương ứng với các vị trí được đánh số trong hình 32.1
1- tuyến nước bọt        2 – Hầu        3 – Thực quản    4 – dạ dầy
5 – Tụy      6 – ruột non        7 – ruột già           8 – hậu môn
9 – gan      10 – mật            11 – khoang miệng
	

0.25đ




0.25đ







0.5đ



image1.png
hd
1





image2.png
/A Hinh 25.2. B4 tri thi nghiém do cudng d6 dong dién qua mdt bong dén




image3.jpeg




